
     SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số: 47/QĐ-THPT                                          Cửa Lò, ngày 26  tháng 05  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại giáo viên, nhân viên Trường THPT Cửa Lò 2 năm học 2016 - 2017 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 

 

 Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên 

chức;  

 Căn cứ Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT  ban hành kèm 

theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10 /2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Xếp loại 45 viên chức trường THPT Cửa Lò 2 năm học 2016 – 

2017 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Kết quả xếp loại tại Điều 1 làm căn cứ để giải quyết chính sách 

theo Nghi định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính 

sách tinh giản biên chế và được ghi vào hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên 

chức. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Tổ trưởng Tổ chuyên môn và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

     Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

      - Như Điều 1;                                                                                  

      - Sở GD&ĐT (b/c);         (Đã ký) 

      - Lưu VT.                                                                    

 

 

            Nguyễn Hồng Hải 



    SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                                             

    

DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 

 NĂM HỌC 2016 - 2017 

(Kèm theo QĐ số 47 ngày 26/5/2017 của Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Lò 2 ) 
 

I. DANH SÁCH XẾP LOẠI GIÁO VIÊN 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nhiệm vụ được phân 

công 
Xếp loại 

Xếp loại 

trung 

bình 

nhưng 

còn hạn 

chế về 

năng lực 

1 Hoàng Thị Thuỳ Dung 06/05/1979 
TTCM, GV toán, BD 

HSG 
Xuất sắc  

2 Nguyễn Thị Vân Anh 26/11/1979 
Tổ phó, GV toán, BD 

HSG  
Khá  

3 Chu Thị Kiều Hạnh 18/12/1984 GV toán 
Khá 

 

4 Đặng Công Huân 15/03/1981 BT đoàn, Gv toán 
Xuất sắc 

 

5 Phan Thị Thương 19/06/1985 GV toán 
Khá 

 

6 Đặng Thị Thu Hương 08/02/1979 
Ủy viên BCH CĐ, Gv 

toán 

Khá 
 

7 Nguyễn Thị Hạnh 04/10/1986 Gv tin, UV BCH CĐ 
Xuất sắc 

 

8 Nguyễn Bá Lợi 02/03/1977 Tổ phó, GV tin, BDHSG 
Khá 

 

9 Lê Văn Thọ 12/05/1979 Gv tin 
Khá 

 

10 Lê  Thị Thu 20/12/1978 
TTCM, BDHSG, GV 

sinh học 

Xuất sắc 
 

11 Trần Thị Lệ Hằng 10/08/1983 TKHĐ, GV sinh học 
Xuất sắc 

 

12 Hoàng Quỳnh Hương 01/11/1978 GV sinh học, GVCN 
Khá 

 

13 Đặng Lê Anh 19/02/1982 GV hóa học, BD HSG 
Khá 

 

14 Nguuyễn Thị Anh Thơ 04/04/1978 GV hóa học, BD HSG 
Khá 

 

15 Nguyễn Đức Hoàn 14/11/1978 Gv vật lý 
Khá 

 



16 Lê Thị Huê 26/05/1983 Gv vật lý, BD HSG 
Khá 

 

17 Trương Đình Mùi 02/04/1979 Gv vật lý 
Khá 

 

18 Trần Quý Hợi 21/11/1983 Gv vật lý, BD HSG 
Khá 

 

19 Lê Thị Thu Hương 02/02/1977 Gv ngữ văn, GVCN 
Khá 

 

20 Vũ Thị Tam 08/12/1983 Gv ngữ văn, GVCN 
Khá 

 

21 Nguyễn Thị Đào 06/06/1980 Gv ngữ văn, GVCN 
Khá 

 

22 Chu Thị Phương Hồng 15/05/1980 Gv ngữ văn, GVCN 
Khá 

 

23 Bùi Thị Tâm 01/11/1979 Gv ngữ văn, GVCN 
Xuất sắc 

 

24 Dương Thị Thanh 08/03/1982 Gv ngữ văn, GVCN 
Khá 

 

25 Nguyễn Thị Mai Vui 01/09/1980 Gv ngữ văn, Tổ phó 
Khá 

 

26 Hồ Thị Phương Thảo 27/06/1978 
Tổ phó, Gv địa lý, 

GVCN 

Xuất sắc 
 

27 Nguyễn Thị Thảo 07/08/1979 Gv địa lý, GVCN 
Xuất sắc 

 

28 Nguyễn Thị Hoà 23/06/1982 
Gv địa lý, chủ nhiệm, 

BD HSG 

Xuất sắc 
 

29 Trần Thị Kim Oanh 27/10/1981 Gv lịch sử, GVCN 
Khá 

 

30 Hoàng Văn Hùng 10/08/1978 
CTCĐ, Gv lịch sử, 

BDHSG 

Khá 
 

31 Bùi Thị Tố Hoa 26/04/1977 Gv tiếng anh, TTCM 
Xuất sắc 

 

32 Trần Thị Lê Hương 21/10/1979 Gv tiếng anh 
Khá 

 

33 Bành Quỳnh Lan 20/12/1978 Gv tiếng anh, GVCN 
Khá 

 

34 Nguyễn Việt Xoa 22/02/1979 Gv tiếng anh 
Khá 

 

35 Lữ Huy Hồng 25/05/1982 Gv TD, QP 
Xuất sắc 

 

36 Đậu Khắc Mạnh 09/11/1978 Gv TD, QP 
Khá 

 

37 Nguyễn Ân Nghĩa 24/02/1976 Gv TD, QP 
Xuất sắc 

 

38 Trương Công Thắng 16/04/1977 Gv TD 
Xuất sắc 

 

39 Nguyễn Thị Thanh Minh 02/10/1977 
GVCN, dạy GDCD, 

BDHSG 

Xuất sắc 
 

40 Hoàng Thị Duyên 17/07/1983 GVCN, dạy GDCD 
Xuất sắc 

 



41 Hà Thị Thanh Nga 22/10/1983 GVCN, dạy GDCD 
Xuất sắc 

 

 

Danh sách này có 41 giáo viên, trong đó: 

- Loại xuất sắc: 16  người; 

- Loại Khá:       25  người; 

- Loại trung bình: 0 người; 

 - Loại kém: 0 người. 

 

 

II. DANH SÁCH XẾP LOẠI  NHÂN VIÊN 

 

1 Nguyễn Đình Hưng 10/01/1978 Kế toán 
Hoàn xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị Anh Đào 15/08/1979 Thủ quỹ, y tế 
Hoàn xuất sắc 

nhiệm vụ 

3 Võ Thị Minh 26/03/1982 Thư viện, văn thư 
Hoàn xuất sắc 

nhiệm vụ 

4 Phùng Thị Trúc 05/01/1979 Văn thư 
Hoàn xuất sắc 

nhiệm vụ 
          

Danh sách này có 04 nhân viên, trong đó: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 người; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:       0 người; 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; 

 - Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người. 

 

 

          

         HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                            

                    (Đã ký) 

 

 

 

 

        Nguyễn Hồng Hải



 

    SỞ GD&ĐT NGHỆ AN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:  48/TTr-THPT                                         Cửa Lò, ngày 26  tháng 05  năm 2017 
  V/v đề nghị xếp loại CBQL 

         năm học 2016-2017 

 

                                               Kính gửi:   Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. 

 

 Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức; quy định đánh giá xếp loại 

cấp trưởng, cấp phó của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Cửa Lò 2 đã tổ 

chức cho cán bộ quản lý tự đánh giá, xếp loại như sau:  

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2, NĂM HỌC 2016-2017 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ  

Cá nhân  

tự  xếp loại 
Ghi chú 

1 Nguyễn Hồng Hải 10/10/1976 Hiệu trưởng Xuất sắc  

3 Phạm Thị Tuyết Mai 04/04/1979 Phó Hiệu trưởng Xuất sắc  

 

Trường  THPT Cửa Lò 2 kính đề nghị Giám đốc sở xem xét đánh giá, xếp loại 

cán bộ quản lý năm học 2016-2107.  

 

Nơi nhận :        HIỆU TRƯỞNG 

       - Như trên;                                   (Đã ký)                                                                   

        - Lưu VT.                                                                                                  

 

          

 

         Nguyễn Hồng Hải 




